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HIEÄU QUAÛ SÖÛ DUÏNG CHEÁ PHAÅM VI SINH TRONG XÖÛ LYÙ NÖÔÙC THAÛI CUÛA 
AO NUOÂI TOÂM THEÛ CHAÂN TRAÉNG THAÂM CANH TREÂN CAÙT

Võ Văn Nha1, Võ Thị Ngọc Trâm1, 
Lê Hồng Duyệt2, Lê Hữu Tình2

TÓM TẮT
Thực nghiệm về việc sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý nước thải nuôi tôm thẻ chân trắng 

trên cát được tiến hành với 4 nghiệm thức (NT) khác nhau. Ao C1, ao C2: sử dụng chế phẩm vi 
sinh với liều lượng 5ppm (NT1)/10ppm (NT2), tần suất 5 ngày/lần, 4 lần trong 20 ngày. Ao D2, 
ao D3: sử dụng chế phẩm vi sinh liều lượng 5ppm (NT3)/10ppm (NT4), tần suất 7 ngày/lần, 3 
lần trong 21 ngày. Chế phẩm vi sinh sử dụng trong các nghiệm thức có chứa các dòng vi khuẩn 
gồm: Bacillus sp. (mật số 109 CFU/g), Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. và nấm Saccharomyces 
sp. (mật số 108 CFU/g mỗi loại). Phân tích các thông số môi trường nước thải trước xử lý ở các 
nghiệm thức cho thấy: pH=8,2-8,3, NH4+=10,65-12,64 (mg/l) và tổng N=21,51-23,18 mg/l nằm 
dưới giới hạn cho phép của QCVN 02–19:2014/BNNPTNT và QCVN 40:2011/BTNMT; TSS 
=185-196 mg/l, COD=276,53-294,35 mg/l, BOD5=112,4-124,38 mg/l, tổng P=8,41-23,18 mg/l 
và tổng Coliform=6130-6700 MPN/100 ml, vượt giới hạn cho phép của các QCVN. Sau 21 ngày 
sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý nước thải, các thông số môi trường vượt ngưỡng cho phép đều 
giảm và nằm dưới giới hạn cho phép của các QCVN. Kết hợp với việc so sánh hiệu quả kinh tế khi 
dùng chế phẩm vi sinh ở các liều lượng khác nhau giữa các nghiệm thức thí nghiệm cho thấy việc 
dùng liều lượng 5ppm chế phẩm vi sinh, tần suất 7 ngày/lần, trong 3 lần là có thể xử lý được nước 
thải từ ao nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng trên cát. Các cơ sở nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng 
trên cát có thể ứng dụng kết quả này trong xử lý nước thải ao nuôi.    

 Từ khóa: Chế phẩm vi sinh, tôm thẻ chân trắng.

Efficiency of using microbiological products for wastewater treatment in 
intensive white leg shrimp culture pond on sand floor

Vo Van Nha, Vo Thi Ngoc Tram, Le Hong Duyet, Le Huu Tinh

SUMMARY
Experiments on the use of microbiological products for wastewater treatment in the 

intensive white leg shrimp culture ponds on sand floor were conducted with 4 different 
treatments (T) . Pond C1, pond C2: using microbiological products with dosages: 5ppm 
(T1), 10ppm (T2), frequency 5 days/time, 4 times in 20 days. Pond D2 (T3), pond D3 (T4): 
using probiotics with the doses of 5ppm, 10ppm, frequency 7 days/time, 3 times in 21 days. 
Microbiological products used in the treatments containing bacteria strains, such as: Bacillus 
sp. with density in products was about 109 CFU per gram, Nitrosomonas sp., Nitrobacter sp. 
and fungi Saccharomyces sp. with density in products was about 108 CFU per gram for each 
type. Analysis of environmental parameters of wastewater before treatment in the experiments 
showed that: pH = 8.2-8.3, NH4+=10.65-12.64 mg/l and total N = 21.51-23.18 mg/l were under 
the allowable limits of QCVN 02–19:2014/ BNNPTNT and QCVN 40:2011/BTNMT; total TSS 
=185-196 mg/l, COD =276.53-294.35 mg/l, BOD5=112.4-124.38 mg/l, total P=8.41-23.18 mg/l 
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and total Coliform =6130-6700 MPN/100 ml, exceeded permissible limits of QCVNs. After 21 
days of using microbiological inoculants to treat wastewater, the environmental parameters 
that exceeded the permitted threshold were reduced, meeting the allowable limits of QCVN. 
The result of comparing economic efficiency when using microbiological products at different 
doses between experimental treatments showed that using a dosage of 5ppm products, at 
the frequency of 7 days/time, in 3 times was able to treat wastewater in the intensive white 
leg shrimp culture ponds on sand floor. It is suggested that the establishments can apply this 
study result in intensive shrimp culture ponds on sand floor.  

Keywords: Microbiological products, white leg shrimp.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong các loại hình nuôi tôm thâm canh và 

nuôi công nghiệp trên cát, nước thải ao nuôi rất 
giàu các chất hữu cơ (từ thức ăn dư thừa, phân 
tôm và các chất thải khác), nitơ, photpho (từ 
phân hủy các protein) và chất rắn lơ lửng, đồng 
thời mật độ vi sinh vật hữu ích thấp (Phan Thị 
Hồng Ngân và Phạm Khắc Liệu, 2012). Theo 
Anh et al. (2010), để sản xuất 1 tấn tôm thịt, 
lượng xả thải ra môi trường khoảng 5345-7151 
m3 nước thải, 1.170kg TSS, 30 kg N, 3,7 kg P và 
4,8 kg N-NH3. Do vậy, nước thải ao nuôi tôm sau 
khi kết thúc vụ nuôi cần được xử lý đảm bảo các 
thông số môi trường trước khi xả thải. Lê Trần 
Tiểu Trúc và cs. (2018) khi điều tra các hộ nuôi 
tôm thẻ chân trắng thâm canh ở Sóc Trăng, Bạc 
Liêu và Cà Mau cho biết các hộ có xử lý nước ao 
nuôi trước khi thải ra môi trường chiếm tỷ lệ lần 
lượt là 26,7% (8/30 hộ); 13,3% (4/30 hộ) và nhiều 
nhất là 31,9% (10/30 hộ); còn lại xả thải không 
qua xử lý. Nguồn chất thải không qua xử lý làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái, gây 
ô nhiễm môi trường đồng thời là nguyên nhân 
chính làm phát sinh các mầm bệnh cho tôm (Lich 
N. et al., 2014).  Hóa chất được các hộ nuôi tôm 
sử dụng nhiều nhất để xử lý nước thải là clorin 
(35,7%) và vôi (11,4%) (Lê Trần Tiểu Trúc và cs., 
2018). Ngoài ra, một số phương pháp khác xử lý 
nước thải ao nuôi tôm từng được nghiên cứu như: 
bằng hệ thống lọc sinh học có lớp đệm ngập nước 
sử dụng vật liệu bám là sợi acrylic ở các tải trọng 
hữu cơ khác nhau (Phan Thị Hồng Ngân, Phạm 
Khắc Liệu, 2012); hồ sinh học (Nguyễn Thị Hoài 
Giang, Hoàng Thị Quyên, 2018); sử dụng kết hợp 
phương pháp tầng cấp, quạt nhím và sục khí cho 

việc xử lý khí NH3 trong nước thải nuôi tôm chân 
trắng (Trương Văn Đàn, 2012). Hiện nay, việc 
xử lý chất thải ao nuôi bằng chế phẩm sinh học 
được ứng dụng trong nuôi tôm thâm canh. Tuy 
nhiên, sử dụng với tần suất, liều lượng và loại chế 
phẩm như thế nào để có thể đem lại hiệu quả tối 
ưu cần có nghiên cứu và đánh giá cụ thể. Bài báo 
này trình bày kết quả thực nghiệm nhằm đánh giá 
hiệu quả sử dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý 
nước thải sau khi nuôi thâm canh tôm thẻ chân 
trắng trên cát trong thực tế sản xuất, dựa trên việc 
theo dõi và so sánh các thông số môi trường nước 
trước và sau xử lý với QCVN 40:2011/BTNMT 
và chi phí sử dụng. Các thực nghiệm của nghiên 
cứu này là một phần nội dung nghiên cứu của dự 
án sản phẩm quốc gia “Nghiên cứu hoàn thiện 
qui trình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng 
(Litopenaeus vannamei) trên cát bằng nước biển 
ven bờ ở miền Trung đảm bảo an toàn thực phẩm 
và an toàn dịch bệnh” do Công ty TNHH Thủy 
sản Đắc Lộc chủ trì. 

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu, thời gian và địa điểm nghiên cứu

- Vật liệu: Nước thải ao nuôi tôm thẻ chân 
trắng thâm canh tại công ty TNHH Thủy sản Đắc 
Lộc, thôn 4 xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh 
Phú Yên.

- Thời gian: Từ tháng 8/2019  -  9/2019.

- Địa điểm: Khu nuôi tôm thực nghiệm (Khu 
I và II) thuộc khu sản xuất giống công nghệ cao 
của công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc, vào thời 
điểm tôm nuôi của các ao ở giữa vụ nuôi.


